
(LỚP THƯỜNG)

6/7 1 Lê Kim Anh Nữ 5/6 Bành Văn Trân

6/7 2 Hoàng Mai Quỳnh Anh Nữ Năm 2 Bình Giã

6/7 3 Phạm Thiên Ân Nam 5/8 Bành Văn Trân

6/7 4 Ô Đình Bảo Nam Năm 3 Bình Giã

6/7 5 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ Năm 2 Bình Giã

6/7 6 Nguyễn Vũ Ngọc Diệp Nữ Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/7 7 Trần Ngọc Khánh Đan Nữ Năm 2 Bình Giã

6/7 8 Nguyễn Việt Hà Nam 5/6 Bành Văn Trân

6/7 9 Ôn Ngọc Bảo Hân Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/7 10 Nguyễn Gia Hân Nữ Bành Văn Trân

6/7 11 Nguyễn Thái Hùng Nam Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/7 12 Phạm Nhật Huy Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/7 13 Nguyễn Gia Khang Nam Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/7 14 Lương Đặng Như Khánh Nữ 5/3 Bành Văn Trân

6/7 15 Dương Đăng Khôi Nam 5/7 Bành Văn Trân

6/7 16 Hoàng Hữu Chí Khương Nam Năm 3 Bình Giã

6/7 17 Sơn Hoàng Lân Nam 5/6 Bành Văn Trân

6/7 18 Nguyễn Trần Phước Lộc Nam Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/7 19 Trần Bình Minh Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/7 20 Ngô Ngọc Hải My Nữ 5/6 Nguyễn Văn Trỗi

6/7 21 Nguyễn Lê Minh Ngân Nữ 5/6 Bành Văn Trân

6/7 22 Ngô Trần Khánh Ngọc Nữ Năm 1 Bình Giã

6/7 23 Trần Thanh Nhàn Nam Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/7 24 Trần Lê Uyên Nhi Nữ Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/7 25 Hoàng Duy Phát Nam Năm 2 Bình Giã

6/7 26 Nguyễn Đỗ Thiên Phú Nam Năm 3 Bình Giã

6/7 27 Nguyễn Trần Gia Phúc Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/7 28 Nguyễn Tăng Hoàng Phúc Nam 5/8 Nguyễn Văn Trỗi

6/7 29 Trần Ngọc Lan Phương Nữ Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/7 30 Ngô Hoàng Bảo Quyên Nữ Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/7 31 Mai Tấn Tài Nam Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/7 32 Nguyễn Như Minh Thành Nam Năm 3 Bình Giã

6/7 33 Trần Hoàng Anh Thư Nữ 5/7 Bành Văn Trân

6/7 34 Nghiêm Khánh Thy Nữ Năm 3 Bình Giã

6/7 35 Nguyễn Lê Bảo Toàn Nam 5/3 Nguyễn Văn Trỗi

6/7 36 Nguyễn Hứa Quỳnh Trâm Nữ 5/6 Bành Văn Trân

6/7 37 Phạm Ngọc Bảo Trinh Nữ Năm 3 Bình Giã

6/7 38 Nguyễn Hoàng Lam Tuệ Nữ Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/7 39 Lê Vinh Nam 5/7 Bành Văn Trân

6/7 40 Nguyễn Hoàng Phương Vỹ Nam Năm 2 Bình Giã

6/7 41 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 5/4 Bành Văn Trân

6/7 42 Phạm Khánh Sơn Nam 6/6 Tân Bình

6/7 43 Nguyễn Gia Phúc Nam 6/8 Tân Bình
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